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                       BÀI : PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT:
1. Phương trình tham số của đường thẳng (:
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 là vectơ chỉ phương (VTCP) 

2. Phương trình tổng quát của đường thẳng (: a(x –  
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 là vectơ pháp tuyến (VTPT) 
· Phương trình đường  thẳng cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A(a ; 0) và B(0 ; b) là: 
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· Phương trình đường thẳng đi qua điểm M (
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3. Khoảng cách từ mội điểm M (
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4. Vị trí tương đối của hai đường thẳng :
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và 
[image: image24.wmf]2

D

là nghiệm của hệ 
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B.CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN:

I. BÀI  TẬP TỰ LUẬN:

Bài 1: Lập phương trình tham số và tổng quát của đường thẳng (
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b) b)  (
[image: image38.wmf]D

) qua M (2; 4) và có VTCP 
[image: image39.wmf](3;4)

u

=

r


Bài 2: Lập phương trình đường thẳng (
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) qua M (2; 4) và có hệ số góc k = 2

Bài 3: Cho 2 điểm A(3; 0) và B(0; –2). Viết phương trình đường thẳng AB.

Bài 4: Cho 3 điểm A(–4; 1), B(0; 2), C(3; –1)

a) Viết pt các đường thẳng AB, BC, CA

b) Gọi M là trung điểm của BC. Viết pt tham số của đường thẳng AM

c) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A và tâm đường tròn ngoại tiếp 
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Bài 5: Viết phương trình đường thẳng d đi qua giao điểm của hai đường thẳng d1, d2 có phương trình lần lượt là: 13x – 7y +11 = 0, 19x +11y – 9 = 0 và điểm M(1; 1).

Bài 6: Lập phương trình đường thẳng (
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) biết: (
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) qua A (1; 2) và song song với đường thẳng
  x + 3y –1 = 0

Bài 8: Viết pt đường thẳng vuông góc với đường thẳng d: 3x – 4y = 0 và cách điểm M(2; –1) một khoảng bằng 3.

Bài 9: Cho đường thẳng 
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: 2x – y – 1 = 0 và điểm M(1; 2).

a) Viết phương trình đường thẳng (
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’) đi qua M và vuông góc với 
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b) Tìm tọa độ hình chiếu H của M trên 
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c) c)  Tìm điểm M’ đối xứng với M qua 
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II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1.Cho 2 điểm A(1 ; (4) , B(3 ; 2). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.


A. 3x + y + 1 = 0



B. x + 3y + 1 = 0 



C. 3x ( y + 4 = 0



D. x + y ( 1 = 0

Câu 2.Cho 2 điểm A(1 ; (4) , B(3 ; (4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.


A. x (2 = 0

B. x + y (2 = 0 
C. y + 4 = 0

D.  y ( 4 = 0

Câu 3.Cho 2 điểm A(1 ; (4) , B(1 ; 2 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.


A. x (1 = 0

B.  y + 1 = 0 

C. y (1 = 0

D.  x ( 4y = 0

Câu 4. Cho 2 điểm A(4 ; 7) , B(7 ; 4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.


A. x + y = 0

B. x + y  = 1 

C. x ( y = 0

D.  x ( y = 1

Câu 5.Cho 2 điểm A(4 ; (1) , B(1 ; (4 ). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.


A. x + y = 0

B. x + y  = 1 

C. x ( y = 0

D.  x ( y = 1

Câu 6.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (1) và B(1 ; 5)


A. 3x ( y + 10 = 0



B. 3x + y ( 8 = 0


C. 3x ( y + 6 = 0



D. (x + 3y + 6 = 0

Câu 7.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(2 ; (1) và B(2 ; 5)


A. x ( 2  = 0




B. 2x ( 7y + 9 = 0


C. x + 2 = 0




D.  x + y ( 1 = 0

Câu 8.Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua 2 điểm A((3 ; 2) và B(1 ; 4)


A. (2 ; 1)

B. ((1 ; 2)

C. ((2 ; 6)

D. (1 ; 1).

Câu 9.Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua 2 điểm  phân biệt A(a ; 0) và
 B(0 ; b).


A. (a ; b)

B. (a ; (b)

C. (b ; a)

D. ((b ; a).

Câu 10.Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox.


A. (0 ; 1)

B. (0 ; (1)

C. (1 ; 0)

D. (1 ; 1).

Câu 11.Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Oy.


A. (0 ; 1)

B. (1 ; (1)

C. (1 ; 0)

D. (1 ; 1).

Câu 12.Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường phân giác của góc xOy.


A. (0 ; 1)

B. (1 ; 1)

C. (1 ; (1)

D. (1 ; 0).

Câu 13.Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm M(a ; b).


A. ((a ; b)

B. (a ; (b)

C. (a ; b)

D. (0 ; a + b).

Câu 14.Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; (1) và B(1 ; 5).
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C. 
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          D. 
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Câu 15.Cho đường thẳng ( : 
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. Viết phương trình tổng quát của (.


A. 4x + 5y ( 17 = 0



B. 4x ( 5y + 17 = 0


C. 4x + 5y + 17 = 0 



D. 4x ( 5y ( 17 = 0.

Câu 16.Cho đường thẳng ( : 
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A. x + 15 = 0
  B. 6x ( 15y  = 0
C. x (15 = 0 
        D. x ( y ( 9 = 0.

Câu 17.Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :   (1: 
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A. Song song nhau.



B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.


C. Trùng nhau.




D. Vuông góc nhau.

Câu 18.Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :
(1: 
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A. Song song nhau.



B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.


C. Trùng nhau.




D. Vuông góc nhau.

Câu 19.Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng :(1: 
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A. Song song nhau.



B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.


C. Trùng nhau.




D. Vuông góc nhau.

Câu 20.Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng : (1: 
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A. Song song nhau.



B. Cắt nhau nhưng không vuông góc.


C. Trùng nhau.




D. Vuông góc nhau.

Câu 21. Khoảng cách từ điểm M(1 ; (1) đến đường thẳng  ( : 
[image: image64.wmf]0

17

4

3

=

-

-

y

x

 là :A/. 2 B. 
[image: image65.wmf]5

18

-

  C. 
[image: image66.wmf]5

2

  D. 
[image: image67.wmf]5

10

.

Câu 22. Khoảng cách từ điểm M(1 ; (1) đến đường thẳng  ( : 
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Câu 23. Khoảng cách từ điểm M(5 ; (1) đến đường thẳng  ( : 
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B/. 2


C/. 
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D/.
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Câu 24. Tìm góc giữa hai đường thẳng (1 : 
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A/. 300


B/. 450


C/. 600

D/. 1250.

Câu 25. Tìm góc giữa 2 đường thẳng (1 : 
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A/. 300


B/. 1450

C/. 600


D/. 1250.

Câu 26. Tìm góc giữa 2 đường thẳng (1 : 
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A/. 900


B/. 00


C/. 600


D/. 450.

Câu 27. Tìm góc hợp bởi hai đường thẳng (1 : 
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A/. 900


B/. 00


C/. 600


D/. 450.

Lưu ý: Học sinh sau khi theo dõi bài học trực tuyến, vận dụng kiến thức để hoàn thành phần bài tập trong thời gian ở nhà từ 18/3 đến 11/4. Học sinh nộp bài qua địa chỉ mail của giáo viên bộ môn kèm theo trên Website hoặc in ra nộp lại cho GVBM sau khi đi học trở lại để lấy điểm kiểm tra thường xuyên .
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